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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Minh Dũng. 

Các Thẩm phán:Ông Nguyễn Văn Thanh   

Bà Đỗ Thị Thắm 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Xuân Bách là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Xuân Hợp – Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số số 07/2024/TLPT-

KDTM ngày 21 tháng 10 năm 2024 về việc tranh chấp “Hợp đồng thi công xây 

dựng, đòi lại tài sản”. 

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 41/2024/KDTM-ST ngày 

08/7/2024 của Toà án nhân dân thành phố Q, tỉnh Bình Định bị kháng cáo. Theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 51/2025/QĐXXPT-KDTM ngày 14 

tháng 3 năm 2025, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty cổ phần X; địa chỉ trụ sở chính: Số H đường B, 

thành phố Q, tỉnh Bình Định; Đại diện theo pháp luật: Ông Dương Minh Q, chức 

vụ: Tổng giám đốc; 

Người đại diện theo ủy quyền:  

1. Bà Phạm Ánh D, sinh năm 1992; địa chỉ: Phòng G T đường N, phường 

B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy ủy quyền ngày 15/02/2024 của Tổng 

giám đốc Công ty cổ phần X. (có mặt). 

2. Ông Trần Đức D1 – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần X; Địa chỉ: Số 

H đường B, thành phố Q, tỉnh Bình Định theo giấy ủy quyền số 430/2025/GUQ-

TGĐ ngày 20/3/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần X. (có mặt). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%2047
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2008%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Bi%C3%AAn%20C%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2008%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Bi%C3%AAn%20C%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%2047:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Minh%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C3%81nh%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%20G-2801%20The%20Mannor%20Officietel%2091%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20C%E1%BA%A3nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2022,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20G-2801%20The%20Mannor%20Officietel%2091%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20C%E1%BA%A3nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2022,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20G-2801%20The%20Mannor%20Officietel%2091%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20C%E1%BA%A3nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2022,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%2047
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20D%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2008%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Bi%C3%AAn%20C%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%2047
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2008%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Bi%C3%AAn%20C%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2008%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Bi%C3%AAn%20C%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%2047


Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Bà Lê Thị Hoài G 

– Luật sư Công ty L, địa chỉ: Phòng G, Tòa nhà G, Tòa T, I N, phường B, quận 

B, thành phố Hồ Chí Minh. (Có mặt) 

- Bị đơn: Công ty cổ phần T2; địa chỉ trụ sở chính: Số B N, thành phố Q, 

tỉnh Bình Định; Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn T, Chức vụ: Tổng giám 

đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Tấn D2, sinh năm 1986; địa 

chỉ: Lầu B Tòa nhà E - C C, phường A, quận T, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy 

ủy quyền ngày 06/7/2023 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần T2. (có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty cổ phần X1 - Kon Tum; 

Địa chỉ trụ sở chính: Số A đường T, phường T, thành phố K, tỉnh KonTum; Đại 

diện theo pháp luật: Bà Lê Thị H, chức vụ: Tổng Giám đốc. (vắng mặt) 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn Công ty cổ phần X và bị đơn Công ty cổ 

phần T2. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn Công ty cổ phần X (sau đây viết tắt là Công ty X), trình bày:  

Ngày 14/10/2015 giữa Công ty cổ phần T2 (Sau đây gọi tắt là Công ty V) 

và Công ty cổ phần X (Sau đây gọi tắt là Công ty X) có ký kết hợp đồng thi công 

xây dựng số 1382/2015/HĐ-VSH-CC47 về việc thi công gói thầu số TKT 4.1.2A: 

Thi công phần còn lại của cửa nhận nước và đoạn Km0-Km5 của H1 dẫn nước 

thuộc Dự án thủy điện Thượng Kon T1, theo đó Công ty V là Chủ đầu tư dự án 

còn Công ty X là nhà thầu thi công dự án. Trong quá trình thực hiện hợp đồng 

giữa Công ty V và Công ty X còn ký kết 15 phụ lục bổ sung của hợp đồng 1382 

để triển khai thi công dự án gồm: Phụ lục số 1639/2016/HĐ-VSH-CC47-BS1; 

phụ lục số 85/2017/HĐ-VSH-CC47-BS2 ngày 13/01/2017; phụ lục số 

98/2017/HĐ-VSH-CC47/BS3 ngày 16/01/2017; phụ lục số 783/2017/HĐ-VSH-

CC47-BS4 ngày 31/05/2017; Phụ lục số 1137/2017/HĐ-VSH-CC47-BS5 ngày 

02/08/2017; phụ lục số 1347/2017/HĐ-VSH-CC47/BS6 ngày 15/9/2017; phụ lục 

số 300/2018/HĐ-VSH-CC47/BS7 ngày 21/3/2018; phụ lục số 384/2019/HĐ-

VSH-CC47/BS8 tháng 3/2019; phụ lục số 614/2019/HĐ-VSH-CC47/BS9 ngày 

26/4/2019; phụ lục số 1344/2019/HĐ-VSH-CC47/BS10 ngày 20/8/2019; phụ lục 

số 1452/2019/HĐ-VSH-CC47/BS11 ngày 7/9/2019; phụ lục số 1583/2019/HĐ-

VSH-CC47/BS12 ngày 23/9/2019; phụ lục số 2173/2019/HĐ-VSH-CC47/BS13 

ngày 27/12/2019; phụ lục số 400/2020/HĐ-VSH-CC47/BS14 ngày 19/3/2020; 

phụ lục số 1736/2020/HĐ-VSH-CC47/BS15 ngày 28/9/2020. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, đến ngày 16/01/2020, giữa Công ty V và 

Công ty X đã ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và bàn 

giao đưa vào sử dụng gói thầu số TKT 4.2.1A thuộc hợp đồng 1382. Ngày 

02/12/2020, giữa Công ty V và Công ty X đã ký Quyết toán khối lượng xây lắp 

hạng mục công trình hoàn thành đối với hợp đồng số 1382 và các phụ lục kèm 

theo. Theo quyết toán, Công ty V còn phải thanh toán cho Công ty X số tiền là 

15.184.549.985 đồng. Ngày 25/01/2022, giữa Công ty V và Công ty X cũng đã 

ký biên bản đối chiếu công nợ đối với hợp đồng số 1382, theo đó Công ty V xác 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n,%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0i%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%20G-2801,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20G,%20T%C3%B2a%20The%20Manor%20Officetel,%2091%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20C%E1%BA%A3nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2022,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20L%C3%AA%20Nguy%E1%BB%85n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20G-2801,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20G,%20T%C3%B2a%20The%20Manor%20Officetel,%2091%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20C%E1%BA%A3nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2022,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20G-2801,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20G,%20T%C3%B2a%20The%20Manor%20Officetel,%2091%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20C%E1%BA%A3nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2022,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%E1%BB%A7y%20%C4%91i%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20S%C6%A1n%20-%20S%C3%B4ng%20Hinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2021%20Nguy%E1%BB%85n%20Hu%E1%BB%87,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2021%20Nguy%E1%BB%85n%20Hu%E1%BB%87,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%E1%BB%A7y%20%C4%91i%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20S%C6%A1n%20-%20S%C3%B4ng%20Hinh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%E1%BB%A7y%20%C4%91i%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20S%C6%A1n%20-%20S%C3%B4ng%20Hinh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%E1%BA%A5n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%E1%BA%A7u%202%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Etown%206%20-%20364%20C%E1%BB%99ng%20H%C3%B2a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%E1%BA%A7u%202%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Etown%206%20-%20364%20C%E1%BB%99ng%20H%C3%B2a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2013,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%E1%BB%A7y%20%C4%91i%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20S%C6%A1n%20-%20S%C3%B4ng%20Hinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20x%C3%A2p%20l%E1%BA%AFp%20%C4%91i%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20B%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2010%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Chinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20KonTum,%20t%E1%BB%89nh%20KonTum
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20x%C3%A2p%20l%E1%BA%AFp%20%C4%91i%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20B%E1%BA%A3o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A1nh
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nhận còn nợ Công ty X số tiền nợ gốc 15.184.549.985 đồng. Sau khi đối chiếu 

công nợ, mặc dù nhiều lần Công ty 47 yêu cầu Công ty V thanh toán khoản nợ 

trên bao gồm gốc và lãi, tuy nhiên cho đến nay Công ty V vẫn chưa thanh toán.     

Ngoài ra, theo Biên bản xác nhận chuyển công nợ ngày 31.12.2017 giữa 

Công ty V, Công ty X và Công ty Cổ phần X1 các bên thỏa thuận Công ty V sẽ 

thanh toán cho Công ty X số tiền 439.033.831 đồng. Tuy nhiên đến nay Công ty 

V vẫn chưa thanh toán khoản tiền này cho Công ty X.     

Nay, nguyên đơn Công ty X khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty V phải có 

nghĩa vụ thanh toán tổng cộng  21.359.901.869 đồng, trong đó: 

1. Số tiền gốc 15.184.549.985 đồng theo Biên bản đối chiếu công nợ ngày 

25/01/2022 trong đó bao gồm hai khoản: Khoản thanh toán quyết toán 

2.019.342.711 đồng; khoản thanh toán thanh toán tiền giữ lại 13.165.207.274  

đồng.   

2. Lãi chậm thanh toán đối với khoản số tiền 15.184.549.985 đồng, cụ thể: 

 + Thanh toán quyết toán 2.019.342.711 đồng: 2.019.342.711 đồng x  1207 

ngày (từ ngày 20/3/2021 đến ngày 08/07/2024 ) x 13,96% (lãi suất nợ quá hạn 

liên ngân hàng) = 932.201.624 đồng 

+ Khoản thanh toán thanh toán tiền giữ lại 13.165.207.274 đồng:  

13.165.207.274  đồng x  905 ngày ( từ ngày 16/01/2022 đến ngày 08/7/2024 ) x 

13,84% (lãi suất nợ quá hạn liên ngân hàng) = 4.517.722.031 đồng. 

 3. Số tiền 439.033.831 đồng theo Biên bản xác nhận chuyển công nợ ngày 

31/12/2017 và lãi: 439.033.831 đồng x 2381 ngày (từ ngày 01/01/2008 đến ngày 

08/7/2024) x 10% (lãi suất tính theo Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự) = 

286.394.398 đồng.  

Tại đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung nguyên đơn còn yêu cầu bị đơn 

trả số tiền 399.970.145 đồng (theo Biên bản xác nhận nợ ngày 21/09/2020) và lãi 

phát sinh; khoản tiền bồi thường thiệt hại tạm tính đến ngày 21/02/2024 là 

3.357.915.435 đồng. Quá trình giải quyết vụ án, cũng như tại phiên toà nguyên 

đơn tự nguyện rút phần yêu cầu khởi kiện đối với nội dung này.   

*/ Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty V, nguyên đơn có ý kiến như 

sau: Đề nghị Tòa xem xét về thời hiệu khởi kiện vì cho rằng tại Biên bản nghiệm 

thu hoàn thành hạng mục công trình và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 

16/01/2020, hai bên đã xác định Công ty X hoàn thành công việc theo Hợp đồng 

1382 và các phụ lục kèm theo vào ngày 03/01/2020. Việc yêu cầu phản tố của bị 

đơn nếu có phải được thực hiện trong thời gian hai năm tính từ ngày 03/01/2020 

đến trước ngày 03/01/2022 nhưng đến ngày 21/7/2023 bị đơn mới có đơn yêu cầu 

phản tố là hết thời hiệu. Tại phiên toà, nguyên đơn cho rằng trường hợp nếu còn 

thời hiệu khởi kiện vẫn không đồng ý theo yêu cầu phản tố của bị đơn, bởi lẽ vào 

ngày 02/12/2020, giữa Công ty X và Công ty V ký Quyết toán khối lượng theo 

Hợp đồng 1382 giữa hai bên không ghi nhận bất kỳ khiếu nại, kiến nghị gì của 

Công ty V liên quan đến việc chậm trễ thi công của Công ty X.  
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 Ngoài trình bày trên, trong vụ án nguyên đơn không có ý kiến, yêu cầu hay 

đề nghị gì khác. 

Bị đơn Công ty cổ phần T2 (sau đây viết tắt là Công ty V) trình bày:  

Thống nhất như trình bày của nguyên đơn về việc hai bên có ký kết Hợp 

đồng số 1382 ngày 14/10/2015 và các phụ lục hợp đồng kèm theo.  

Trong quan hệ hợp tác làm ăn, ngoài Hợp đồng 1382 nói trên, giữa Công 

ty V và Công ty X còn ký thêm 02 hợp đồng trong đó Công ty X tham gia với tư 

cách là một trong các nhà thầu liên danh thực hiện 02 Gói thầu khác cho Dự án 

thủy điện T3 gồm Hợp đồng số 786/2010/HĐ-VSH-LD ngày 17/9/2010 (Sau đây 

gọi tắt là Hợp đồng 786) thực hiện Gói thầu TKT-1.2.0: Thiết kế, cung cấp thiết 

bị và thi công xây lắp Tuyến áp lực của Dự Án TKT; và Hợp đồng số 

653/2016/HĐ-VSH-LD ngày 25/5/2016 (Sau đây gọi tắt là Hợp đồng 653) thực 

hiện cho Gói thầu TKT-4.2.1B: Thi công đường hầm dẫn nước bằng TBM (lý 

trình km5 ÷ Km15+449) và gia cố phần còn lại (lý trình km15+449 ÷ 

km17+447,43). Tuy nhiên, trong vụ án này, tính đến thời điểm hiện nay các đương 

sự chỉ tranh chấp liên quan đến Hợp đồng 1382.  

Sau khi tiến hành nghiệm thu toàn bộ các hạng mục công việc của Hợp 

đồng 1382, ngày 02/12/2020, hai bên đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và xem xét 

sơ bộ Hồ sơ quyết toán A-B của Hợp đồng 1382 do Công ty X đệ trình, theo đó, 

giá trị quyết toán theo khối lượng nghiệm thu mà Công ty X đệ trình được chấp 

nhận là 362.740.592.134 đồng. Công ty V đã thanh toán 347.556.042.149 đồng. 

Số tiền mà Công ty V được quyền giữ lại theo quy định của Hợp đồng 1382 để 

đảm bảo cho nghĩa vụ bảo hành là 15.184.549.985 đồng. Giữa Công ty V và Công 

ty X cũng nhiều lần tiến hành đối chiếu công nợ, gần đây nhất vào ngày 

25/01/2022, theo đó đối với Hợp đồng 1382 và các phụ lục kèm theo số tiền Công 

ty V còn nợ Công ty X là 15.184.549.985 đồng.   

Đối với yêu cầu khởi kiện số tiền gốc 15.184.549.985 đồng trong đó bao 

gồm khoản thanh toán quyết toán 2.019.342.711 đồng; khoản thanh toán tiền giữ 

lại 13.165.207.274  đồng, bị đơn có ý kiến như sau: Công ty V chỉ thừa nhận số 

tiền gốc thanh toán quyết toán 2.019.342.711 đồng nhưng không thống nhất về 

thời điểm phát sinh nghĩa vụ ngày 20/3/2021 như nguyên đơn trình bày mà thời 

điểm thanh toán của khoản tiền này phát sinh nghĩa vụ ngày 20/4/2021. Đối với 

khoản tiền thanh toán tiền giữ lại 13.165.207.274 đồng, Công ty X không đáp ứng 

điều kiện thanh toán theo quy định của Hợp đồng 1382, bởi các lý do sau:  

Về thời điểm hoàn thành công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công 

việc của hợp đồng 1382: Nguyên đơn cho rằng thời điểm hoàn thành công việc 

của Hợp đồng 1382 là vào ngày 16/01/2020 là không có căn cứ vì Biên bản 

nghiệm thu hạng mục công trình đưa vào sử dụng ngày 16/01/2020 không phải là 

biên bản nghiệm thu toàn bộ khối lượng công việc của hợp đồng 1382 mà toàn bộ 

công việc Công ty X hoàn thành được xác định theo Biên bản nghiệm thu toàn bộ 

khối lượng công việc của hợp đồng vào ngày 12/10/2020. Biên bản nghiệm thu 

khối lượng xây lắp ký ngày 12/10/2020 đáp ứng đủ điều kiện về nghiệm thu công 

trình theo quy định tại Đều 6.4 của Hợp đồng. Mặt khác, theo nhật ký thi công 
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sau ngày 16/01/2020 nguyên đơn vẫn tiếp tục thực hiện thi công tại dự án đối với 

các công việc còn lại của hợp đồng 1382. Từ đó cho thấy biên bản nghiệm thu 

ngày 16/01/2020 chỉ là biên bản xác nhận nhà thầu Công ty X đã hoàn thành một 

phần hạng mục công trình chính của hợp đồng 1382. Do đó, bị đơn khẳng định 

Công ty X hoàn thành công việc theo hợp đồng 1382 vào ngày 12/10/2020 chứ 

không phải ngày 16/01/2020 như nguyên đơn trình bày.   

Về thời điểm phát sinh nghĩa vụ bảo hành: Công ty V xác nhận còn nợ Công 

ty X tiền 15.184.549.985 đồng theo Biên bản ngày 25/01/2022 là đúng tuy nhiên 

trong tổng số 15.184.549.985 đồng nói trên chỉ phát sinh nghĩa vụ trả nợ đối với 

khoản tiền 2.019.342.711 đồng, còn lại 13.165.207.274 đồng là số tiền mà Công 

ty V có quyền giữ lại để bảo hành. Điều kiện để bị đơn thanh toán tiền giữ lại bảo 

hành 5% giá trị hợp đồng được quy định tại khoản 8.3, 8.4 và 8.5 Điều 8 của Hợp 

đồng, chủ đầu tư giữ lại sẽ thanh toán cho nhà thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện: 

chủ đầu tư nhận được bảo đảm bảo hành hoặc hết thời gian bảo hành và nhà thầu 

đã hoàn thành nghĩa vụ bảo hành; đáp ứng hồ sơ thanh toán. Ngày ký Biên bản 

nghiệm thu khối lượng hoàn thành hạng mục công trình 12/10/2020 nên thời hạn 

bảo hành sẽ kết thúc vào ngày 12/10/2022, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, 

sau khi kết thúc bảo hành ngày 12/10/2022 Công ty V vẫn không nhận được bất 

cứ văn bản nào của nhà thầu C47 đệ trình về việc xác nhận kết thúc bảo hành theo 

quy định tại khoản 5 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và khoản 5 Điều 36 nghị định 

46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng. Ngoài ra, trong thời gian bảo hành của hạng mục 

theo Gói thầu này, Công ty V đã nhiều lần yêu cầu Công ty X thực hiện nghĩa vụ 

bảo hành, sửa chữa, khắc phục các hạng mục công trình do họ thực hiện tuy vậy, 

đến thời điểm hiện tại, Công ty X vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ khắc phục, sửa 

chữa các hạng mục công trình bị hư hỏng trong thời gian bảo hành theo quy định 

của Điều 125 Luật xây dựng 2014 và Điều 35, 36 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP 

nên Công ty V khẳng định khoản tiền giữ lại để bảo hành 13.165.207.274 đồng 

chưa đến hạn thanh toán nên bị đơn không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn.  

Đối với yêu cầu về tiền lãi chậm thanh toán của khoản tiền 15.184.549.985 

đồng và lãi phát sinh: Trong tổng số tiền 15.184.549.985 đồng, đối với khoản 

thanh toán quyết toán số tiền 2.019.342.711 đồng là ngày 20/4/2021 nên thời điểm 

tính lãi phải từ ngày 20/4/2021; còn đối với khoản tiền giữ lại 13.165.207.274 

đồng chưa phát sinh nghĩa vụ thanh toán nên không có căn cứ để trả nợ gốc, lãi. 

Đồng thời, bị đơn cũng không đồng ý với căn cứ pháp lý mà nguyên đơn đưa ra 

về vấn đề lãi suất. Trường hợp, nếu tính lãi đối với các khoản nợ trên thì mức lãi 

được ưu tiên áp dụng phải là lãi suất tiền vay của ngân hàng T4 nơi nhà thầu Công 

ty X mở tài khoản tức Ngân hàng TMCP T4 chứ mà không phải căn cứ vào mức 

lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường như nguyên đơn trình bày. 

Đối với yêu cầu khoản tiền theo Biên bản xác nhận chuyển công nợ ngày 

31/12/2017: Quá trình giải quyết vụ án bị đơn đề nghị Toà áp dụng thời hiệu khởi 

kiện đối với yêu cầu này của nguyên đơn. Trường hợp nếu vẫn còn thời hiệu thì 
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bị đơn vẫn không đồng ý theo yêu cầu này của nguyên đơn vì: Số tiền 439.033.831 

đồng đã được các bên giải quyết theo biên bản đối chiếu công nợ vào ngày 

18/9/2020, cụ thể, tại trang số 4 tài liệu kèm theo của biên bản, các bên đã thực 

hiện quyết toán toàn bộ giá trị khối lượng công việc của Công ty cổ phần X1 phát 

sinh từ hợp đồng 1382. Sau khi ký Biên bản xác nhận công nợ nói trên, ngày 

27/5/2020, Công ty X ban hành văn bản số 715/CV-KH về việc giải quyết các tồn 

tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện T3 gửi đến Công ty V, tại Mục 2 Trang 2 của 

văn bản có đoạn ghi“…Và VSH cũng đã chuyển dư số tiền của CC47 cho công ty 

X2 bảo KonTum 439.033.831 đồng nên CC47 cũng sẽ giảm trừ giá trị này trong 

đối chiếu công nợ quyết toán giữa CC47 và VSH…”. Ngày 18/9/2020, giữa Công 

ty V và Công ty X tiến hành lập Biên bản đối chiếu công nợ của các hợp đồng, 

trong đó có việc đối chiếu công nợ của Hợp đồng 1382 - Theo đó đối với Hợp 

đồng 1382 Công ty X còn nợ Công ty V số tiền 5.361.115.139 đồng. Kèm theo 

Biên bản đối chiếu công nợ là Bảng kê kèm theo có tiêu đề “Bảng đối chiếu chi 

tiết và xác nhận công nợ Dự án thượng Kon Tum đến 31/8/2020”, tại T của Bảng 

đối chiếu, dòng Nội dung Thanh toán đợt 4 của H2 hợp 1382 mà hai bên đã cùng 

thống nhất giải quyết đối chiếu, giảm trừ, có ghi Tổng nghiệm thu và xuất hóa 

đơn 23.903.383.065 đồng; số tiền đã thanh toán 24.103.383.065 đồng.   

Ngày 12/10/2020 giữa Công ty V và Công ty X tiếp tục ký Biên bản nghiệm 

thu khối lượng xây lắp của Hợp đồng 1382. Theo Hồ sơ quyết toán A-B ký ngày 

02/12/2020, tại Phần 1, trang từ 4/35 đến 10/35, mục D của Bảng xác định giá trị 

quyết toán đính kèm theo Hồ sơ quyết toán của Hợp đồng 1382, hạng mục Hệ 

thống điện trong hầm để phục vụ cho việc chiếu sáng, thông gió và bơm nước 

đường hầm lý trình Km0 đến KM3-100 là phần công việc mà Công ty cổ phần X1 

– Kon Tum đã thực hiện thay cho Công ty X có giá trị quyết toán là 

23.903.383.065 đồng. 

Ngày 25/01/2022, Công ty V và Công ty X tiếp tục ký Biên bản đối chiếu 

công nợ, hai bên cùng thống nhất xác nhận đối chiếu, giảm trừ toàn bộ vấn đề của 

Biên bản ngày 31/12/2017 vào nội dung quyết toán và đối chiếu công nợ của Hợp 

đồng 1382. Nay Công ty X tiếp tục yêu cầu Công ty V thanh toán theo Biên bản 

ngày 31/12/2017 là không đúng, do đó không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn về nội dung này.  

Về căn cứ để chứng minh cho yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty V về 

việc phạt nguyên đơn Công ty X do chậm tiến độ số tiền 3.596.912.815 đồng:  

Công ty V yêu cầu nguyên đơn Công ty X phải chịu khoản phạt vi phạm do chậm 

tiến độ thi công hợp đồng 1382 là 3.596.912.815 đồng bao gồm hai khoản: 

1.131.433.000 đồng - Theo như nội dung Công văn số 500/CV-VSH-KHĐT ngày 

07/4/2014 của Công ty V đã gửi đến Công ty X về việc tiến độ thi công gói thầu 

Cửa nhận nước và đoạn đầu đường hầm Dự án thủy điện T3, trong đó có nội dung 

“… Phạt hợp đồng: Căn cứ theo Hợp đồng 1382, Điều 12. Thưởng, phạt hợp 

đồng: Chủ đầu tư tiến hành phạt hợp đồng nhà thầu với số tiền 1.131.433.000 

đồng…” và khoản phạt trên giá trị hợp đồng mà nguyên đơn chậm thực hiện theo 

phụ lục số 400/2020/HĐ-VSH-CC47/BS14 ngày 19/3/2020 thống nhất gia hạn 

tiến độ thi công đến 30/4/2020, phụ lục số 1736/2020/HĐ-VSH-CC47/BS15 ngày 
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28/9/2020 thống nhất điều chỉnh giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng gói 

thầu TKT-4.2.1A: là 363.108.697.560 đồng. Theo Bảng đối chiếu chi tiết và xác 

nhận công nợ đến ngày 31/8/2020 khối lượng mà Công ty X thực hiện mới chỉ 

342.194.927.010 đồng, thấp hơn 20.913.770550 đồng, căn cứ Điều 21 của Hợp 

đồng 1382, quy định nếu nhà thầu vi phạm về tiến độ chậm 10 ngày đầu sẽ phạt 

1% trên giá trị hợp đồng vi phạm, chậm 10 ngày tiếp theo phạt 0,8% giá trị hợp 

đồng vi phạm, tổng phạt tối đa không vượt quá 12% giá trị hợp đồng vi phạm. Do 

đó, Công ty X phải chịu phạt vi phạm hợp đồng với số tiền 2.465.479.815 đồng.  

Tại đơn yêu cầu phản tố, bị đơn Công ty V yêu cầu buộc nguyên đơn Công 

ty X phải có nghĩa vụ hoàn trả số tiền 6.766.747.969 đồng (theo Hồ sơ quyết toán 

A-B lập ngày 02.12.2020; Biên bản đối chiếu công nợ ngày 25.01.2022 của Hợp 

đồng EPC số 786/2010/HĐ-VSH-LD ngày 17.9.2010); số tiền 9.621.607.000 

đồng (giá trị các thiết bị, vật tư bị tháo dỡ khỏi công trường); số tiền 7.957.167.185 

đồng (khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng do chậm tiến độ của Hợp đồng số 1382 

ngày 14/10/2015). Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, 

bị đơn tự nguyện rút các yêu cầu phản tố này.     

Ngoài trình bày trên, trong vụ án bị đơn không có ý kiến yêu cầu hay đề 

nghị gì khác. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần X1 trình bày: 

Căn cứ vào Biên bản xác nhận chuyển công nợ ngày 31/12/2017, chị xác 

nhận những nội dung và số liệu trong biên bản là hoàn toàn đúng sự thật theo công 

nợ được xác định tới ngày 31/12/2017. Số tiền 439.033.831 đồng sẽ được Công 

ty V thanh toán lại cho Công ty X. Ngoài ra, chị xác nhận người ký biên bản xác 

nhận chuyển công nợ người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần X1 - Kon 

Tum là đúng thẩm quyền. Căn cứ để 03 bên lập biên bản xác nhận chuyển công 

nợ trên bao gồm: Căn cứ vào Hợp đồng 1382; hợp đồng thi công số 17-

2015/HĐNT/KTKH về việc: thi công đường dây cáp điện thi công đoạn đầu 

đường hầm Km0-Km3+100 ngày 15/10/2015 giữa Công ty X và Công ty cổ phần 

X1. Nay Công ty 47 yêu cầu Công ty V trả lại số tiền theo công nợ chuyển đã 

được xác nhận, Công ty đề nghị Toà xem xét theo đúng quy định. Nay vì điều 

kiện công việc đi lại khó khăn, chị xin vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ 

án. 

Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 41/2024/KDTM-ST ngày 

08/7/2024 của Toà án nhân dân thành phố Q, tỉnh Bình Định. Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty cổ phần 

X đối với nội dung:    

1.1. Buộc bị đơn Công ty cổ phần T2 phải có nghĩa vụ thanh toán cho Công 

ty cổ phần X tổng số tiền còn nợ theo Hợp đồng số 1382/2015/HĐ-VSH-CC47 

ngày 14/10/2015 và các phụ lục kèm theo là 19.206.813.640 đồng (Mười chín tỷ, 

hai trăm lẻ sáu triệu, tám trăm mười ba ngàn, sáu trăm bốn mươi đồng), trong đó 

gốc 15.184.549.985 đồng (Mười lăm tỷ, một trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm 

bốn mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi lăm đồng); lãi 4.022.263.640 đồng (Bốn 
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tỷ, không trăm hai mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi ba ngàn, sáu trăm bốn mươi 

đồng), cụ thể:     

1.1.1. Khoản phải thanh toán quyết toán 2.019.342.711 đồng (Hai tỷ, không 

trăm mười chín triệu, ba trăm bốn mươi hai ngàn, bảy trăm mười một đồng) và 

lãi 701.947.869 đồng (B trăm lẻ một triệu, chín trăm bốn mươi bảy ngàn, tám 

trăm sáu mươi chín đồng).   

1.1.2. Khoản thanh toán tiền giữ lại bảo hành 13.165.207.274 đồng (Mười 

ba tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm lẻ bảy ngàn, hai trăm bảy mươi bốn 

đồng) và lãi 3.320.315.771 đồng (Ba tỷ, ba trăm hai mươi triệu, ba trăm mười lăm 

ngàn, bảy trăm bảy mươi mốt đồng).   

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty cổ phần X 

yêu cầu bị đơn Công ty cổ phần T2 - Sông Hinh trả khoản lãi chậm thanh toán: 

1.427.660.015 đồng (Một tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mươi 

ngàn, không trăm mười lăm đồng).   

3. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty cổ phần X 

yêu cầu bị đơn Công ty cổ phần T2 trả số tiền 439.033.831 đồng (Bốn trăm ba 

mươi chín triệu, không trăm ba mươi ba ngàn, tám trăm ba mươi mốt đồng) và lãi 

286.394.398 đồng (Hai trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi bốn ngàn, ba 

trăm chín mươi tám đồng). 

4. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty cổ phần T2 về việc 

buộc Công ty cổ phần X thanh toán số tiền 3.596.912.815 đồng (Ba tỷ, năm trăm 

chín mươi sáu triệu, chín trăm mười hai ngàn, tám trăm mười lăm đồng) là khoản 

tiền phạt vi phạm hợp đồng do chậm tiến độ của 1382/2015/HĐ-VSH-CC47 ngày 

14/10/2015 và các phụ lục kèm theo vì không có căn cứ. 

5. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với nội 

dung buộc bị đơn Công ty cổ phần T2 trả số tiền 399.970.145 đồng (Ba trăm chín 

mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi ngàn, một trăm bốn mươi lăm đồng) - theo 

Biên bản xác nhận nợ ngày 21/09/2020 và lãi phát sinh; khoản tiền bồi thường 

thiệt hại tính đến ngày 21/02/2024 là 3.357.915.435 đồng (Ba tỷ, ba trăm năm 

mươi bảy triệu, chín trăm mười lăm ngàn, bốn trăm ba mươi lăm đồng) do nguyên 

đơn tự nguyện rút yêu cầu khởi kiện.    

5. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nội dung buộc 

nguyên đơn Công ty cổ phần X hoàn trả số tiền 6.766.747.969 đồng (Sáu tỷ, bảy 

trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi bảy ngàn, chín trăm sáu mươi chín 

đồng) - theo Hồ sơ quyết toán A-B lập ngày 02.12.2020; Biên bản đối chiếu công 

nợ ngày 25.01.2022 của Hợp đồng EPC số 786/2010/HĐ-VSH-LD ngày 

17.9.2010; số tiền 9.621.607.000 đồng (Chín tỷ, sáu trăm hai mươi mốt triệu, sáu 

trăm lẻ bảy ngàn đồng) - giá trị các thiết bị, vật tư bị tháo dỡ khỏi công trường; số 

tiền 7.957.167.185 đồng (Bảy tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, một trăm sáu 

mươi bảy ngàn, một trăm tám mươi lăm đồng) - khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng 

do chậm tiến độ của 1382/2015/HĐ-VSH-CC47 ngày 14/10/2015 và các phụ lục 

kèm theo do bị đơn tự nguyện rút yêu cầu phản tố.     
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về sự vắng mặt của đương sự: Tại phiên tòa vắng mặt Người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần X1 - Kon Tum. Tòa án đã triệu tập hợp 

lệ phiên tòa lần thứ hai. Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt đương sự. 

[2] Xét nội dung kháng cáo của nguyên đơn và bị đơn, HĐXX thấy rằng: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án và lời khai của các bên 

đương sự thì HĐXX có cơ sở xác định vào ngày 14/10/2015 giữa Công ty V (Chủ 

đầu tư) và Công ty X (Nhà thầu) có ký kết Hợp đồng thi công xây dựng số 

1382/2015/HĐ-VSH-CC47 về việc Công ty X thi công“Gói thầu số TKT 4.1.2A: 

Thi công phần còn lại của cửa nhận nước và đoạn Km0-Km5 của H1 dẫn nước 

thuộc Dự án thủy điện Thượng Kon T1, địa điểm xây dựng: xã Đ, huyện K, tỉnh 

Kon Tum” và 15 phụ lục bổ sung của hợp đồng 1382 gồm: phụ lục số 

1639/2016/HĐ-VSH-CC47-BS1; phụ lục số 85/2017/HĐ-VSH-CC47-BS2 ngày 

13/01/2017; phụ lục số 98/2017/HĐ-VSH-CC47/BS3 ngày 16/01/2017; phụ lục 

số 783/2017/HĐ-VSH-CC47-BS4 ngày 31/05/2017; Phụ lục số 1137/2017/HĐ-

VSH-CC47-BS5 ngày 02/08/2017; phụ lục số 1347/2017/HĐ-VSH-CC47/BS6 

ngày 15/9/2017; phụ lục số 300/2018/HĐ-VSH-CC47/BS7 ngày 21/3/2018; phụ 

lục số 384/2019/HĐ-VSH-CC47/BS8 tháng 3/2019; phụ lục số 614/2019/HĐ-

VSH-CC47/BS9 ngày 26/4/2019; phụ lục số 1344/2019/HĐ-VSH-CC47/BS10 

ngày 20/8/2019; phụ lục số 1452/2019/HĐ-VSH-CC47/BS11 ngày 7/9/2019; phụ 

lục số 1583/2019/HĐ-VSH-CC47/BS12 ngày 23/9/2019; phụ lục số 

2173/2019/HĐ-VSH-CC47/BS13 ngày 27/12/2019; phụ lục số 400/2020/HĐ-

VSH-CC47/BS14 ngày 19/3/2020; phụ lục số 1736/2020/HĐ-VSH-CC47/BS15 

ngày 28/9/2020. 

Xét hợp đồng số 1382 và các phụ lục hợp đồng được ký kết trên cơ sở tự 

nguyện thỏa thuận giữa các bên có tư cách pháp nhân, người đại diện hợp pháp 

có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi theo quy định của pháp luật dân 

sự; mục đích, nội dung và hình thức hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật 

Dân sự. Do đó Hợp đồng thi công xây dựng số 1382/2015/HĐ-VSH-CC47 ngày 

14/10/2015 và các phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý buộc các bên tham gia hợp 

đồng phải thực hiện và làm cơ sở để giải quyết khi xảy ra tranh chấp.   

Quá trình thực hiện hợp đồng đến ngày 16/01/2020 giữa Công ty V và Công 

ty X đã chấp nhận ký “Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và 

bàn giao đưa vào sử dụng” (BL 142) có nội dung:  

 + Hạng mục nghiệm thu: Cửa nhận nước và đoạn đầu đường hầm 

Km0+Km5;  

+ Hội đồng nghiệm thu đánh giá và xác nhận, thời gian xây dựng 11 năm, 

khởi công ngày 04/9/2009, hoàn thành ngày 03/01/2020.  

+ “Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu hoàn thành 

hạng mục công trình và bàn giao đưa vào sử dụng chính thức hạng mục: Cửa 

nhận nước và đoạn đầu đường hầm Km0-Km5, thuộc Dự án thủy điện T3 với chất 

lượng xây lắp đạt yêu cầu kỹ thuật” 
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+ Đánh giá về khối lượng theo phụ lục 1 kèm theo (có liệt kê nội dung công 

việc và khối lượng thực hiện) 

+ Đánh giá về chất lượng: Đ yêu cầu theo thiết kế, các tiêu chuẩn, quy phạm 

hiện hành và các chỉ dẫn kỹ thuật. 

Việc các bên lập“Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và 

bàn giao đưa vào sử dụng” ngày 16/01/2020 là phù hợp với Điều 6.3 Hợp đồng 

thỏa thuận “Nghiệm thu Công trình trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ bao 

gồm: a) Nghiệm thu công việc xây dựng; b) Nghiệm thu giai đoạn thi công xây 

dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng; c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục 

công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng” và phù hợp với Điều 6.4 của 

Hợp đồng “Nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng sau khi 

các công việc theo hợp đồng được hoàn thành”. Do đó, Biên bản nghiệm thu đưa 

vào sử dụng ngày 16/01/2020 là hình thức nghiệm thu cao nhất của Hợp đồng nên 

cấp sơ thẩm xác định ngày 16/01/2020 là ngày hoàn thành công trình theo hợp 

đồng là có cơ sở.  

Ngược lại bị đơn Công ty V cho rằng thời điểm hoàn thành công trình vào 

ngày 12/10/2020 theo biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hạng mục công 

trình hoàn thành và sau ngày 16/01/2020 các bên còn ký các phụ lục số 

400/2020/HĐ-VSH-CC47/BS14 ngày 19/3/2020, phụ lục số 1736/2020/HĐ-

VSH-CC47/BS15 ngày 28/9/2020 là không có cơ sở để chấp nhận. Bởi lẽ, Biên 

bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hạng mục công trình hoàn thành ngày 

12/10/2020 là biên bản nghiệm thu khối lượng thực tế đã thực hiện sau khi nghiệm 

thu hoàn thành đưa vào sử dụng để mục đích thanh toán theo khối lượng thực tế. 

Thực tế  sau ngày 16/01/2020, các bên chỉ ký thêm hai phụ lục để bổ sung thêm 

khối lượng công việc thực tế đã thi công làm cơ sở để thanh toán, quyết toán gồm: 

Phụ lục số 400/2020/HĐ-VSH-CC47/BS14 ngày 19/3/2020 nội dung gia hạn thời 

gian thi công đến ngày 30/4/2020; Bổ sung giá trị hợp đồng chi phí nhân công vận 

hành, bảo trì hệ thống điện từ ngày 01/9/2019 đến ngày 11/11/2019 là 318.017.394 

đồng; Phụ lục số 1736/2020/HĐ-VSH-CC47/BS15 ngày 28/9/2020 nội dung điều 

chỉnh lại khối lượng theo thực tế thi công đã được nghiệm thu đối với các công 

việc thuộc hợp đồng và các phụ lục bổ sung hợp đồng đã ký.  

[2.1] Xét yêu cầu khởi kiện buộc bị đơn Công ty V phải có nghĩa vụ trả 

khoản tiền gốc 15.184.549.985 đồng, trong đó bao gồm khoản phải thanh toán 

quyết toán 2.019.342.711 đồng và khoản tiền giữ lại để bảo hành 13.165.207.274 

đồng, HĐXX thấy rằng: Ngày 25/01/2022, giữa Công ty V và Công ty X đã ký 

Biên bản đối chiếu công nợ xác định đối với Hợp đồng 1382 Công ty V còn nợ 

Công ty X là 15.184.549.985 đồng, trong đó bao gồm khoản phải thanh toán quyết 

toán là 2.019.342.711 đồng và khoản tiền giữ lại để bảo hành 13.165.207.274 

đồng. 

[2.1.1] Xét khoản thanh toán quyết toán 2.019.342.711 đồng: Ngày 

25/02/2021, Công ty X đã xuất Hóa đơn GTGT lần thứ 39, Hóa đơn số 0003600 

quyết toán gói thầu TKT-4.2.1A và gửi đến Công ty V nhận vào ngày 01/03/2021. 

Đối chiếu với quy định tại Điều 8.4 Hợp đồng 1382, thời hạn để chủ đầu tư thanh 

toán quyết toán số tiền 2.019.342.711 đồng nói trên là 14 ngày làm việc tính từ 
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ngày 01/03/2021, tức đến hết ngày 19/03/2021. Như vậy, ngày phát sinh nghĩa vụ 

thanh toán là ngày 20/3/2021. Do đó, có căn cứ để xác định Công ty V phải thanh 

toán đối với số tiền 2.019.342.711 đồng cho Công ty X kể từ ngày 20/3/2021 như 

yêu cầu khởi kiện của Công ty X là có căn cứ. 

[2.1.2] Xét yêu cầu thanh toán khoản tiền giữ lại bảo hành 13.165.207.274 

đồng: Như đã nhận định nêu trên ngày hoàn thành công trình bàn giao và đưa vào 

sử dụng đối với Hợp đồng 1382 và các phụ lục kèm theo là ngày 16/01/2020 theo 

“Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và bàn giao đưa vào sử 

dụng”. Đối chiếu với quy định tại Điều 19.2 Hợp đồng thì thời hạn bảo hành được 

tính là 24 tháng kể từ ngày 16/01/2020 và kết thúc là ngày 15/01/2022. Đối chiếu 

theo quy định tại Điều 8.3 Hợp đồng, khoản tiền giữ lại 13.165.207.274 đồng sẽ 

đến hạn thanh toán vào ngày 16/01/2022. Trước khi hết thời hạn bảo hành Công 

ty X đã gửi Công văn số 30/2022/CC47-KT ngày 10/01/2010 thông báo báo cáo 

công tác thực hiện nghĩa vụ bảo hành và gửi đến Công ty V trước thời gian kết 

thúc bảo hành 05 ngày nhưng Công ty V không có phản hồi. Do đó, có căn cứ để 

HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty X về việc buộc bị 

đơn Công ty V phải có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền giữ lại bảo hành 

13.165.207.274 đồng, thời điểm phát sinh nghĩa vụ kể từ ngày 16/01/2022. 

[2.2] Xét yêu cầu khởi kiện nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải có nghĩa vụ trả 

khoản lãi chậm thanh toán: Đối với khoản thanh toán quyết toán 2.019.342.711 

và khoản thanh toán tiền giữ lại bảo hành 13.165.207.274 tổng cộng 

5.449.923.655 đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn và bị đơn đều thừa nhận hợp đồng 

được ký trên cơ sở Luật xây dựng nên khi xảy ra tranh chấp thì áp dụng Luật xây 

dựng giải quyết. Căn cứ Điều 146 Luật xây dựng, Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định:  

“ Trường hợp, bên giao thầu thanh toán không đúng thời hạn và không đầy đủ 

theo thỏa thuận trong hợp đồng thì phải bồi thường cho bên nhận thầu theo lãi 

suất quá hạn do ngân hàng thương mại nơi bên nhận thầu mở tài khoản thanh 

toán công bố tương ứng với các thời kỳ chậm thanh toán. Lãi chậm thanh toán 

được tính từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến khi bên giao thầu đã thanh 

toán đầy đủ cho bên nhận thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác…” thì 

cần áp dụng lãi suất chậm trả là lãi suất quá hạn do Ngân hàng thương mại nơi 

Công ty X mở tài khoản thanh toán là Ngân hàng TMCP T4. 

Tại Công văn số 0623/CV-BIDV.BĐ ngày 12/6/2024 Ngân hàng TMCP 

T4 – Chi nhánh B1 thể hiện mức lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, thời hạn 

vay từ 24 tháng đến dưới 36 tháng là 8,6% năm, lãi quá hạn bằng 120%, tương 

đương 10,32%/năm; thời hạn vay từ 36 tháng đến dưới 60 tháng là 8,9%/năm; lãi 

quá hạn bằng 120%; tương đương  10,68%/năm; Do đó, có căn cứ để chấp nhận 

một phần yêu cầu tính lãi phát sinh do chậm thanh toán của nguyên đơn Công ty 

X 

Đối với khoản thanh toán quyết toán 2.019.342.711 đồng x 1.188 ngày (từ 

ngày 20/3/2021 đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 08/7/2024) x 10,68%/năm (tương 

đương 0,029%/ngày) = 701.947.869 đồng;   
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Đối với khoản thanh toán tiền giữ lại 13.165.207.274 đồng x 892 ngày (từ 

ngày 16/01/2022 đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 08/7/2024) x 10,32%/năm (tương 

đương 0,028% ngày) = 3.320.315.771 đồng; 

Như vậy, tổng số tiền lãi được chấp nhận là: 4.022.263.640 đồng và một 

phần yêu cầu lãi của nguyên đơn không được chấp nhận là 1.427.660.015 đồng. 

[2.3] Xét yêu cầu khởi kiện buộc bị đơn trả số tiền 439.033.831 đồng theo 

Biên bản xác nhận chuyển công nợ ngày 31/12/2017 và lãi 286.394.398 đồng. 

Tổng cộng các khoản 725.428.229 đồng. 

Xét thấy: “Biên bản xác nhận chuyển công nợ” đề ngày 31/12/2017 được 

ký kết giữa Công ty V, Công ty X và Công ty Cổ phần X1 – Kon Tum thể hiện 

nội dung Công ty X còn phải thu của Công ty cổ phần X1 – Kon Tum 439.033.831 

đồng. Công ty cổ phần X1 – Kon Tum đồng ý để Công ty V đứng ra thanh toán 

hộ khoản công nợ còn phải trả với Công ty X với số tiền 439.033.831 đồng. Căn 

cứ vào Biên bản đối chiếu công nợ ngày 18/9/2020, 25/01/2022 và Biên bản 

nghiệm thu khối lượng ngày 12/10/2020 thì số tiền 439.033.831 đã gộp vào số nợ 

15.184.549.985 phải trả của Công ty V và số nợ này đã được tính lãi. Do đó, 

không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty X về 

việc buộc bị đơn Công ty V phải có nghĩa vụ thanh toán số tiền 439.033.831 đồng 

và lãi 286.394.398 đồng.  

[2.4] Xét yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty V về việc buộc nguyên đơn 

Công ty X thanh toán số tiền 3.596.912.815 đồng là khoản tiền phạt vi phạm hợp 

đồng do chậm tiến độ của Hợp đồng số 1382 

HĐXX xét thấy: Mặc dù Hợp đồng 1382 ký kết ngày 14/10/2015 quy định 

thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng khởi công từ ngày 14/10/2015 và hoàn 

thành toàn bộ công việc Hợp đồng trong khoản thời gian 30 tháng. Tuy nhiên, 

trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên đã nhiều lần cùng thống nhất, thoả 

thuận, sửa đổi thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng kéo dài đến ngày 30/4/2020 

bằng các phụ lục hợp đồng số 300/2018/HĐ-VSH-CC47/BS7 ngày 21/3/2018; 

Phụ lục số 384/2019/HĐ-VSH-CC47/BS8 ngày 26/3/2019; Phụ lục số 

1344/2019/HĐ-VSH-CC47/BS10 ngày 20/8/2019; và tại Phụ lục số 

400/2020/HĐ-VSH-CC47/BS14 ngày 19/3/2020. Đồng thời tại Biên bản nghiệm 

thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng ngày 16/01/2020, Biên bản nghiệm 

thu khối lượng xây lắp hạng mục công trình hoàn thành ngày 12/10/2020; Biên 

bản đối chiếu công nợ ngày 18/9/2020 và Biên bản đối chiếu công nợ ngày 

25/01/2022 nhưng Công ty V không có ý kiến gì về vấn đề phạt vi phạm hợp đồng 

do chậm tiến độ của Hợp đồng số 1382. Do đó, Công ty V yêu cầu Công ty X 

thanh toán số tiền 3.596.912.815 đồng là khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng do 

chậm tiến độ của Hợp đồng số 1382 và các phụ lục kèm theo là không có căn cứ 

nên HĐXX không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn. 

[3] Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử không có cơ sở để chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn Công ty cổ phần X và kháng cáo của bị 

đơn Công ty cổ phần T2, nên Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa 

án nhân dân thành phố Q. 
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[4] Những quyết định khác của bản án dân sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[5] Về án phí dân sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì 

nguyên đơn Công ty cổ phần X phải chịu 2.000.000 đồng và bị đơn Công ty cổ 

phần T2 phải chịu 2.000.000 đồng. 

[6] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến về 

việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

nguyên đơn Công ty cổ phần X và kháng cáo của bị đơn Công ty cổ phần T2, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm của TAND thành phố Q là phù hợp với nhận định của Hội 

đồng xét xử.  

Vì các lẽ trên, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 370, 429 của Bộ luật dân sự; 

Căn cứ Điều 138, 140, 146 của Luật xây dựng;  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn Công ty cổ phần X và kháng 

cáo của bị đơn Công ty cổ phần T2. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

41/2024/KDTM-ST ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Toà án nhân dân thành phố 

Q, tỉnh Bình Định. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty cổ phần 

X.  

Buộc bị đơn Công ty cổ phần T2 phải có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty 

cổ phần X tổng số tiền còn nợ theo Hợp đồng số 1382/2015/HĐ-VSH-CC47 ngày 

14/10/2015 và các phụ lục kèm theo là 19.206.813.640 đồng (Mười chín tỷ, hai 

trăm lẻ sáu triệu, tám trăm mười ba ngàn, sáu trăm bốn mươi đồng), trong đó gốc 

15.184.549.985 đồng (Mười lăm tỷ, một trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm bốn 

mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi lăm đồng); lãi 4.022.263.640 đồng (Bốn tỷ, 

không trăm hai mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi ba ngàn, sáu trăm bốn mươi 

đồng). 

3. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty 

cổ phần X. 

3.1. Yêu cầu bị đơn Công ty cổ phần T2 - Sông Hinh trả khoản lãi chậm 

thanh toán: 1.427.660.015 đồng (Một tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm 

sáu mươi ngàn, không trăm mười lăm đồng).   

3.2. Yêu cầu bị đơn Công ty cổ phần T2 trả số tiền 439.033.831 đồng (Bốn 

trăm ba mươi chín triệu, không trăm ba mươi ba ngàn, tám trăm ba mươi mốt 
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đồng) và lãi 286.394.398 đồng (Hai trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi 

bốn ngàn, ba trăm chín mươi tám đồng). 

4. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty cổ phần T2 về việc 

buộc Công ty cổ phần X thanh toán số tiền 3.596.912.815 đồng (Ba tỷ, năm trăm 

chín mươi sáu triệu, chín trăm mười hai ngàn, tám trăm mười lăm đồng) là khoản 

tiền phạt vi phạm do chậm tiến độ của hợp đồng số 1382/2015/HĐ-VSH-CC47 

ngày 14/10/2015 và các phụ lục kèm theo. 

5. Những quyết định khác của bản án dân sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

6. Án phí phúc thẩm:  

- Công ty cổ phần X phải chịu 2.000.000 đồng. Được khấu trừ số tiền tạm 

ứng án phí Công ty cổ phần X đã nộp 2.000.000 đồng theo biên lai thu số 0000283 

ngày 15/8/2024 của Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Q (đã nộp xong). 

- Công ty cổ phần T2 phải chịu 2.000.000 đồng. được khấu trừ số tiền tạm 

ứng án phí Công ty cổ phần T2 đã nộp 2.000.000 đồng theo biên lai thu số 

0000316 ngày 22/8/2024 của Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Q (đã nộp 

xong). 

7. Về quyền, nghĩa vụ thi hành án: 

7.1. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án), hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả khác 

khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự 2015. 

7.2. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật 

thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

8. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Bình Định;                                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND thành phố Q; 

- Chi cục THADS thành phố Q; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; Tòa Dân sự.                                  

                                                                                                        

                                                                                                            Phan Minh Dũng 
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